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	Bản án số : 152/2022/DS-PT
Ngày 29/7/2022
“V/v tranh chấp về thừa kế tài sản, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”
	


Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 87/2022/TLPT-DS ngày 20 tháng 4 năm 2022 về việc “tranh chấp về thừa kế tài sản, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”.

Do Bản án án dân sự sơ thẩm số 07/2022/DS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân thị xã B1, tính Bình Dương bị kháng cáo, kháng nghị.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 117/2022/QDXXPT-DS ngày 02 tháng 6 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 125/QĐ-PT ngày 15/6/2022, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1960; địa chỉ: Tổ 2, ấp K, xã A, thị xã B1, tính Bình Dương; có mặt.

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Phương D, sinh năm 1972; địa chỉ: Ấp K, xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Qng Lê Minh L1, sinh năm 1984; địa chỉ: Ấp Q, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang; tạm trú: số 338, Quốc lộ R, khu phố 2, phường M, thị xã B1, tỉnh Bình Dương; là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 07/12/2020); có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1970; địa chỉ: Ấp K, xã A, thị xã B1, tính Bình Dương; có mặt.

2. Ông Trần Quốc T1, sinh năm 1980; địa chỉ: Tổ 8, ấp K, xã A, thị xã B1, tính Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của ông Trần Quốc T1: Ông Đậu Văn C, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 3, ấp H, xã L, huyện B, tỉnh Bình Dương; là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 06/01/2022); có mặt.

3. Bà Lê Thị Mỹ N, sinh năm 1990; địa chỉ: Tổ 8, ấp K, xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương; có đơn yêu cầu vắng mặt.

- Người kháng cáo: Bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D.

- Người kháng nghị: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện đề ngày 16 tháng 11 năm 2020, lời khai trong quá trình tố tụng, nguyên đơn bà Nguyễn Thị T1 trình bày:

Cha nguyên đơn là cụ Nguyễn Văn T2, sinh năm 1936, chết ngày 27/7/2001. Mẹ nguyên đơn là cụ Lê Thị N, sinh năm 1936, chết ngày 08/01/2014. Cụ T2, cụ N có 03 con chung, gồm: Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị Phương D. Cha mẹ của Cụ T2, cụ N đã chết; Cụ T2, cụ N không có cha mẹ nuôi, con nuôi, con chung, riêng nào khác.

Trong thời gian chung sống, Cụ T2, cụ N tạo dựng được tài sản chung là: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 26.617m2 thuộc các thửa: 34, 41, 28, cùng tờ bản đồ số 21; các thửa: 103, 104, 105, 132 cùng tờ bản đồ số V, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: 00050 QSDĐ/1233/QĐ-UB cấp cho hộ cụ Nguyễn Văn T2 ngày 07/10/1999. Quá trình sử dụng, Cụ T2, cụ N đã chuyển nhượng các thửa: 41, 34, tờ bản đồ 21 diện tích 16.6605m2 cho bà Cao Thị N1. Năm 2001, cụ T2 chết, bà D tự ý làm thủ tục kê khai đăng ký các thửa: 103, 104, 105, 132 cùng tờ bản đồ số V và được Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01464 QSDĐ/419QĐUB ngày 27/01/2003, với tổng diện tích là 10.012m2, việc kê khai đăng ký này của bà D các chị em trong gia đình và cụ N không biết. Trong quá trình sử dụng, bà D đã chuyển nhượng các thửa: 103, 104, 105, 132 tờ bản đồ số V cho bà Nguyễn Thị Thanh N1; diện tích còn lại là 4.174m2, thuộc thửa X, tờ bản đồ Y, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00529 cấp ngày 26/7/2010. Năm 2011, bà D tách thửa 28 thành các thửa: 2088, 2089 và chuyển nhượng thửa 2088 cho vợ chồng ông Nguyễn Hoàng L2, bà Lương Thị L3. Năm 2013, bà D tách thửa 2089 thành các thửa: 2194, 2195, bà D chuyển nhượng thửa 2195 cho vợ chồng ông Lương Hữu T2, bà Nguyễn Thị Tuyết N. Đến năm 2014, bà D tiếp tục tách thửa 2194 thành các thửa: 2211, 2212 và chuyển nhượng thửa 2211 cho vợ chồng ông Hồ Chí H2, bà Dương Thị T2, diện tích còn lại là 2.735,3m2 thuộc thửa 2212, tờ bản đồ số 22; diện tích qua đo đạc thực tế thể hiện tại Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chính lý số 24-2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1 ngày 06/5/2021 là 1.998,8m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ CH00529 do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D vào ngày 26/7/2010, đã được cập nhật, điều chỉnh tại trang 4 Giấy chứng nhận lần cuối vào ngày 02/02/2015.
Ngoài ra, do con trai bà T1 là ông Trần Quốc T1 không có đất để cất nhà; nên trong quá trình sử dụng quyền sử dụng đất trên, vào năm 2008, bà D có tặng cho con trai bà T1 là ông Trần Quốc T1 một phần đất thuộc thửa 2212, tờ bản đồ số 22 để cất nhà ở, hiện trạng diện tích hiện ông T1 cất nhà ở là 8,21m x 35m = 287,35m2; sự việc này bà D có thừa nhận khi tiến hành hòa giải cơ sở tại Cơ quan U xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương. Con trai bà T1 là ông T1, đã cất nhà, sinh sống ổn định trên đất từ năm 2008 cho đến nay, bà D không ngăn cản hay tranh chấp gì.

Tại đơn khởi kiện ngày 16/11/2020, bà T1 khởi kiện Bà Nguyễn Thị Phương D, yêu cầu Tòa án chia tài sản thừa kế gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 4.174m2 thuộc thửa 28, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại ấp K, xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương, bà T1 yêu cầu được chia phần đất có diện tích 1.391m2 trong phần di sản ba mẹ của bà T1 là cụ Nguyễn Văn T2, cụ Lê Thị N chết để lại.

Tại Đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đề ngày 14/5/2021, bà T1 xác định yêu cầu khởi kiện như sau: Bà T1 yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn T2, cụ Lê Thị N chết để lại là: Quyền sử dụng đất diện tích đo đạc thực tế là 1.998,8m2, thuộc thửa số 2212, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529 do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tính Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D vào ngày 26/7/2010, được thể hiện tại Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chính lý số 24- 2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1 ngày 06/5/2021. Bà T1 rút lại một phần yêu cầu khởi kiện với diện tích 2.175,2m2 - là phần diện tích bà D đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông L, vợ chồng ông H1, vợ chồng ông Tùng sau khi được sang tên giấy chứng nhận, bà T1 không yêu cầu Tòa án giải quyết. Bà T1 có nguyện vọng được nhận quyền sử dụng đất, không nhận giá trị.

Đối với các tài sản gắn liền với diện tích 1.998,8 m2, thuộc thửa số 2212, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529 do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D vào ngày 26/7/2010 (trừ diện tích căn nhà + công trình phụ của ông Trần Quốc T1) là tài sản thuộc sở hữu của bà D, bà T1 không tranh chấp, không yêu cầu chia thừa kế.

Đối với các thửa đất: 103; 104; 105; 132 cùng tờ bản đồ số V, bà D đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh N1, bà T1 cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tại Đơn rút đơn khởi kiện ngày 08/01/2022, bà T1 rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Lời khai trong quá trình tố tụng, bị đơn; người đại diện hợp pháp của bị đơn ông Lê Minh L1 trình bày:

Cha nguyên đơn là cụ Nguyễn Văn T2, sinh năm 1936, chết ngày 27/7/2001. Mẹ nguyên đơn là cụ Lê Thị N, sinh năm 1936, chết ngày 08/01/2014. Cụ T2, cụ N có 03 con chung gồm: Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị Phương D. Cha mẹ của Cụ T2, cụ N đã chết; Cụ T2, cụ N không có cha mẹ nuôi, con nuôi, chung, riêng nào khác.

Trong thời gian chung sống, Cụ T2, cụ N tạo dựng được tài sản chung là: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 26.617m2, thuộc các thửa: 34, 41, 28, cùng tờ bản đồ số 21; các thửa: 103, 104, 105, 132 cùng tờ bản đồ số V, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ: 00050....QSDĐ/1233/QĐ-UB cấp cho hộ cụ Nguyễn Văn T2 ngày 07/10/1999. Quá trình sử dụng, Cụ T2, cụ N đã chuyển nhượng thửa các thửa: 41, 34, tờ bản đồ 21 diện tích 16.6605m2 cho bà Cao Thị N1. Năm 2001, cụ T2 chết, lúc này cụ N và các bà T1, Huệ - là người thừa kế quyền, nghĩa vụ của cụ T2 đã ký xác nhận vào Đơn xin chuyển tên quyền sử dụng đất ngày 25/11/2002 để sang tên toàn bộ diện tích đất Cụ T2, cụ N đã tạo dựng sang cho bà D được quyền quản lý, sử dụng và toàn quyền quyết định đối với quyền sử dụng đất. Theo đó, bà D đã làm thủ tục kê khai đăng ký và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa: 103, 104, 105, 132 cùng tờ bản đồ số V, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01464 QSDĐ/419QĐUB ngày 27/01/2003, với tổng diện tích là 10.012m2. Trong quá trình sử dụng, bà D đã chuyển nhượng các thửa: 103, 104, 105, 132 tờ bản đồ số V cho bà Nguyễn Thị Thanh N1; diện tích còn lại là 4.174m2, thuộc thửa X, tờ bản đồ Y, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00529 cấp ngày 26/7/2010. Năm 2011, bà D tách thửa 28 thành thửa 2088, 2089 và chuyển nhượng thửa 2088 cho vợ chồng tông Nguyễn Hoàng L2, bà Lương Thị L3. Năm 2013, bà D tách thửa 2089 thành các thửa 2194, 2195, bà D chuyển nhượng thửa 2195 cho vợ chồng ông Lương Hữu T2, bà Nguyễn Thị Tuyết N. Đến năm 2014, bà D tiếp tục tách thửa 2194 thành các thửa: 2211, 2212 và chuyển nhượng thửa 2211 cho vợ chồng ông Hồ Chí H2, bà Dương Thị T2, diện tích còn lại là 2.735,3m2, thuộc thửa 2212, tờ bản đồ số 22; diện tích qua đo đạc thực tế thể hiện tại Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chính lý số 24-2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1 ngày 06/5/2021 là 1.998,8m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529 do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D vào ngày 26/7/2010, đã được cập nhật, điều chỉnh tại trang 4 Giấy chứng nhận lần cuối vào ngày 02/02/2015.
Quyền sử dụng đất trên, bà D đã sử dụng ổn định từ năm 2001 cho đến nay và khi tiến hành các giao dịch chuyển nhượng, bà T1, bà H2 cũng không có ý kiến tranh chấp gì. Nay đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bà D không đồng ý, vì việc bà D được quyền quản lý, sử dụng các thửa đất do cụ T2 chết để lại là có sự đồng ý của cụ N, bà T1, bà H2 thể hiện tại Đơn xin chuyển tên quyền sử dụng đất ngày 25/11/2002.

Đối với yêu cầu độc lập của ông T1 và lời trình bày của bà T1 cho rằng năm 2008, bà D có tặng cho đất cho con bà T1 là ông Trần Quốc T1 cất nhà ở nhờ trên thửa 2212, tờ bản đồ số 22, bà D có ý kiến như sau: Vào năm 2008, bà D có đồng ý cho ông T1 cất nhà trên của bà D với chiều ngang 05m, dài 30m. Bà D chỉ cho ở nhờ, không tặng cho, giữa bà D và ông T1 cũng không lập giấy tờ gì. Đối với các biên bản hòa giải ngày 03/7/2020; biên bản làm việc ngày 19/9/2020 tại Cơ quan U xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương, do nguyên đơn bà T1 cung cấp, bà D xác nhận có sự việc hòa giải này. Tại buổi hòa giải, trên tinh thần thương lượng, thỏa thuận và tình cảm họ hàng, bà D có đồng ý tặng cho ông T1 quyền sử dụng đất diện tích 05m x 35m thuộc một phần thửa 2212, tờ bản đồ số 22, đối với phần diện tích ông T1 cất nhà dư ra so với diện tích bà D cho (theo biên bản hòa giải là khoảng 2,7m) thì bà D yêu cầu bà T1 thay ông T1 trả lại trị giá cho bà D, sự việc này có ấn định thời gian để giao tiền, nhưng phía bà T1, ông T1 không giao tiền theo thỏa thuận, nên việc hòa giải không thành.

Bà D xác định: Căn nhà ông T1 ở trên thửa 2212, tờ bản đồ số 22, được ông T1 cất từ năm 2008, ông T1 ở ổn định từ năm 2008 cho đến nay. Trong thời gian ông T1 xây nhà, ở trên đất, bà D không ngăn cản, tranh chấp, do ông T1 là cháu bà D, là họ hàng thân thiết.

Nay đối với yêu cầu độc lập của ông Trần Quốc T1, bà D không đồng ý, vì bà D chỉ cho ông T1 ở nhờ trên phần đất diện tích 8,21m x 35m, thể hiện qua đo đạc thực tế tại Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 24-2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1 ngày 06/5/2021,bà D không có tặng cho ông T1 như lời ông T1 trình bày.

Đối với kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá; Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chính lý số 24-2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1 ngày 06/5/2021, bà D không có ý kiến hay yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá lại tài sản.

Lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quốc T1 trình bày:

Trong thời gian chung sống ông bà ngoại ông T1 là Cụ T2, cụ N có tạo dựng được khối tài sản là quyền sử dụng đất số 491009/QSDĐ-UB cấp ngày 07/10/1999 với diện tích là 10.012m2, tọa lạc tại: Xã A, huyện B1, tỉnh Bình Dương (nay là thị xã B1).

Sau khi cụ T2 chết; năm 2002, Bà Nguyễn Thị Phương D có làm đơn xin chuyển tên quyền sử dụng đất để cho bà D đứng tên với lý do: Cụ Lê Thị N, sinh năm 1963, bệnh tật thường xuyên không có khả năng quản lý tài sản nên làm đơn chuyển quyền sử dụng đất cho bà D đứng tên quản lý. Lúc này, mẹ ông T1 là bà T1 có yêu cầu bà D để lại cho ông T1 một phần diện tích đất để xây dựng nhà để ổn định cuộc sống với diện tích ngang khoảng 8m chạy dài khoảng 35m (theo Mảnh trích lục có đo đạc chính lý số 24-2021 ngày 06/5/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1, tỉnh Bình Dương thì diện tích thực tế ông đang quản lý, sử dụng là 8,21m x dài 35m) và được sự thống nhất của bà D. Đến năm 2008, ông T1 xây dựng 01 nhà kiên cố + kèm công trình phụ trên phần đất bà D tặng cho ông T1 (hàng rào; mái tole), thuộc thửa 2212, tờ bản đồ số 22. Khi tiến hành xây dựng và ở ổn định trên thửa đất, bà D không có ý kiến, tranh chấp gì. Theo biên bản hòa giải ngày 03/7/2020; biên bản làm việc ngày 191/9/2020 tại Cơ quan U xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương, bà D yêu cầu ông T1 hoặc mẹ ông T1 là bà T1 trả lại cho bà D phần trị giá diện tích đất khoảng 2,7m vì lý do bà D chỉ cho ông T1 có 5m chứ không phải 7,7m với số tiền bà D yêu cầu ông T1 trả là 300.000.000 đồng tương đương với 2,7m đất, ông T1 không đồng ý vì phần đất này bà D đã tặng cho ông T1.

Nay ông T1 khởi kiện yêu cầu độc lập như sau: Yêu cầu Tòa án công nhận cho ông T1 quyền sử dụng đất với diện tích chiều ngang 8,21m x chiều dài 35m = 287,35m2, theo Mảnh trích lục có đo đạc chính lý số 24-2021 ngày 06/5/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1, tỉnh Bình Dương, đất thuộc một phần thửa đất số 2212 (thửa cũ là 28), tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529, do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D ngày 26/7/2010, đất tọa lạc tại: Xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương.
Lời khai trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H1 trình bày:

Bà là con của cụ Nguyễn Văn T2, sinh năm 1936, đã chết năm 2001 và cụ Lê Thị N, sinh năm 1936, đã chết năm 2014. Cụ T2 và cụ N có 03 người con chung gồm: Nguyễn Thị T1, sinh năm 1960; Nguyễn Thị H1, sinh năm 1970; Nguyễn Thị Phương D, sinh năm 1972. Ba mẹ của Cụ T2, cụ N đã chết.

Khi còn sống, cụ T2 và cụ N có tài sản chung gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 26.617m2, Giấy chứng nhận số 00050...QSDĐ/1233../QĐ-UB cấp ngày 07/10/1999. Năm 2001, cụ T2 chết, không để lại di chúc; đến năm 2002 mẹ bà là cụ Lê Thị N, bà và bà T1 có ký tên vào Đơn xin chuyển tên quyền sử dụng đất ngày 25/11/2002 để cho bà D đứng tên quyền sử dụng đất nêu trên, do bà D là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, thờ cúng cha mẹ. Việc để lại quyền sử dụng đất cho bà D, tất cả chỉ ký tên vào đơn nêu trên, không lập văn bản chia di sản thừa kế.

Sau khi nhận tài sản, bà D đã chuyển nhượng một phần thửa đất trên cho nhiều người khác và tặng cho con bà T1 là anh Trần Quốc T1 một phần đất để cất nhà ở. Hiện bà D quản lý, sử dụng phần diện tích còn lại. Khi bà D thực hiện giao dịch chuyển nhượng và cho tài sản, bà và bà T1 không có phản đối gì. Nay tài sản trên đã tặng cho bà D, bà không có ý kiến gì và cũng không có yêu cầu gì trong vụ án này.

Tại Bản dân sự sơ thẩm số 07/2022/DS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân thị xã B1, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T1 đối với bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D về việc “tranh chấp thừa kế tài sản”.

2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quốc T1 đối với bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D.

Công nhận cho ông Trần Quốc T1 được quyền sử dụng phần đất diện tích là 287,35m2 (từ các điểm 7, 8, 7’, 8’), thuộc một phần thuộc thửa đất số 2212, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529, do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D ngày 26/7/2010, đất tọa lạc tại: Xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương. Đất có các cạnh:

Cạnh hướng Đông giáp thửa 2088, dài 35 m.

Cạnh hướng Tây giáp thửa 160, dài 35 m.

Cạnh hướng Nam giáp thửa 2212, dài 8,21 m.

Cạnh hướng Bắc giáp đường nhựa, dài 8,21 m.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí thẩm định, đo đạc, định giá, về án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự.

Ngày 20/01/2022, Bà Nguyễn Thị Phương D kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với yêu cầu độc lập của ông Trần Quốc T1, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng không chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Trần Quốc T1.

Ngày 13/02/2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tính Bình Dương kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án số 07/2022/DS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân thị xã B1 theo hướng sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D không thay đổi, bổ sung và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo ban đầu.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập ông Trần Quốc T1 giữ nguyên yêu cầu độc lập và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về giải quyết vụ án.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án: Ông Trần Quốc T1 được Bà Nguyễn Thị Phương D cho sử dụng diện tích đất 150m2 (ngang 5m, dài 30m thuộc một phần thửa đất số 2212, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529 do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D ngày 26/7/2010, đất tọa lạc tại: Xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương là tự nguyện, nên ông T1 được quyền sử dụng mà không phải thanh toán giá trị quyền sử dụng đất cho bà D, diện tích đất 137,35m2, ông T1 đang sử dụng không được bà D tự nguyện cho, nên ông T1 phải có nghĩa vụ thanh toán giá trị quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm cho bà D, nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bà D như kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh bình Dương, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của Bà Nguyễn Thị Phương D và kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương làm trong thời hạn, có nội dung, hình thức phù hợp với quy định của pháp luật nên đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về kháng cáo của của Bà Nguyễn Thị Phương D, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Ngày 08/01/2022, bà Nguyễn Thị T1 làm đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện về việc chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn T2, cụ Lê Thị N chết để lại là tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên quyết định của bản án sơ thẩm đã đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T1 đối với bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D, các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị phát sinh hiệu lực pháp luật.

Đối với yêu cầu độc lập của ông Trần Quốc T1, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Vào năm 2008, ông Trần Quốc T1 được Bà Nguyễn Thị Phương D tự nguyện cho ông Trần Quốc T1 một phần đất ngang 5m dài 30m, nằm trong tổng diện tích đất 10.012m2 tại xã A, huyện B1 (nay là thị xã B1), tính Bình Dương, bà D được cơ QUAN U huyện B1 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 21/7/2003 và ngày 26/7/2010, Bà Nguyễn Thị Phương D được cơ QUAN U huyện B1 nay là thị xã B1 cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 2212 (thửa cũ số 28), tờ bản đồ số 22, diện tích: 4174m2 tại xã A, huyện B1 nay là thị xã B1, tỉnh Bình Dương, trong đó có một phần diện tích đất ông Trần Quốc T1 đang sử dụng xây dựng nhà ở có diện tích 287,35m2.

Tại Biên bản hòa giải ngày 03/7/2020 của cơ QUAN U xã A, bà D thừa nhận có cho ông T1 được quyền sử dụng một phần đất có diện tích ngang 5m, dài 3Om để ông T1 cất nhà để ở và bà D thừa nhận sẽ tách quyền sử dụng đất cho ông T1. Do bà T1 làm đơn tranh chấp chia di sản thừa kế nên bà D chưa lập thủ tục tách thửa cho ông T1.

Căn cứ biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 26/01/2021 xác định ông Trần Quốc T1 có xây dựng: 01 căn nhà 1 tầng, cột gạch, tường xây gạch, mái tole diện tích 91,1m2; 01 hàng rào xây gạch kiên cố, tô trét, song sắt hộp, diện tích 15,74m2; 01 mái che tole, nền sân lát gạch, diện tích 13,52m2; 01 hàng rào xây gạch kiên cố, tô trét, song sắt hộp, diện tích 20m2. Tổng cộng: 140,362m2 và đang quản lý, sử dụng diện tích đất có chiều ngang 8,21m, chiều dài 35m = 287,35m2 ổn định từ năm 2008.

Ông Trần Quốc T1 yêu cầu Hội đồng xét xử công nhận cho ông T1 quyền sử dụng đất với diện tích chiều ngang 8,21m x chiều dài 35m = 287,35m2 theo Mảnh trích lục có đo đạc chính lý số 24-2021 ngày 06/5/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã B1, tỉnh Bình Dương, đất thuộc một phần thửa đất số 2212 (thửa cũ là 28), tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529, do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D ngày 26/7/2010, đất tọa lạc tại: Xã A, thị xã B1, tỉnh Bình Dương là có căn cứ, nhưng ông chỉ được sử dụng diện tích đất 150m2, bà D tự nguyện cho, ông T1 không phải thanh toán giá trị quyền sử dụng đất, diện tích đất còn lại 137,35m2, ông T1 sử dụng, không được bà D cho, ông T1 không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh bà D tự nguyện đã cho, nên ông T1 phải có nghĩa vụ thanh toán giá trị quyền sử dụng đất cho bà D đơn giá 2.800.000 đồng/1m2 x 137,35m2 đất trồng cây lâu năm = 384.580.000 đồng là phù hợp. Ông Trần Quốc T1 được quyền hên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.
Từ những phân tích và lập luận trên, có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của Bà Nguyễn Thị Phương D; chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tính Bình Dương. Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tính Bình Dương sửa một phần bản án sơ thẩm là phù hợp.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Phương D không phải chịu.

Ông Trần Quốc T1 phải chịu 19.229.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Phương D không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 2 Điều 308 và Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D; chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2022/DS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân thị xã B1, tính Bình Dương.

Áp dụng các Điều 122, 465, 722, 726 của Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013;

- Các Điều 26, 35, 39, 144, 147, 157, 158, 165, 166; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228; các Điều 244, 266, 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quốc T1 đối với bị đơn Bà Nguyễn Thị Phương D.

Ông Trần Quốc T1 phải thanh toán giá trị quyền sử dụng đất cho Bà Nguyễn Thị Phương D số tiền 384.580.000 đồng (ba trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm tám trăm mươi nghìn đồng).

2. Công nhận cho ông Trần Quốc T1 được quyền sử dụng phần đất diện tích 287,35m2 đất trồng cây lâu năm (từ các điểm 7, 8, 7’, 8’), thuộc một phần thuộc thửa đất số 2212, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529, do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D ngày 26/7/2010, đất tọa lạc tại: Xã A, thị xã B1, tính Bình Dương. Đất có các cạnh: Cạnh hướng Đông giáp thửa 2088, dài 35 m.

Cạnh hướng Tây giáp thửa 160, dài 35 m.

Cạnh hướng Nam giáp thửa 2212, dài 8,21 m.

Cạnh hướng Bắc giáp đường nhựa, dài 8,21 m.

(có sơ đồ bản vẽ kèm theo).

Ông Trần Quốc T1 có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc cấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đất đai thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 403936, số vào sổ: CH00529, do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) B1, tỉnh Bình Dương cấp cho Bà Nguyễn Thị Phương D ngày 26/7/2010 để điều chính cấp lại theo bản án này.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá tài sản: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T1 tự nguyện chịu 6.082.000 (sáu triệu không trăm tám mươi hai nghìn) đồng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá tài sản. Bà Nguyễn Thị T1 đã nộp xong.

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Quốc T1 phải chịu 19.229.000 đồng.

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Chi cục Thi hành án thị xã B1, tính Bình Dương trả lại cho Bà Nguyễn Thị Phương D 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0004720 ngày 21/01/2022.

6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo luật định.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 482 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
